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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Ở bệnh nhi viêm thận Lupus, huyết khối vi mạch (TMA) tại thận là một trong 
những tổn thương mạch máu có thể làm nặng thêm bệnh cảnh lâm sàng, trong đó có bệnh thận 
mạn giai đoạn cuối. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 
kết quả điều trị ở bệnh nhi viêm thận Lupus kèm huyết khối vi mạch tại thận tại Bệnh viện Nhi 
Đồng 2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca. Kết quả: Trong 91 bệnh nhi viêm thận Lupus, 
13 bệnh nhi có TMA tại thận (14,3%). Suy thận gặp ở 7 bệnh nhi trong nhóm TMA và 11 bệnh nhi 
trong nhóm không TMA (53,8% so với 14,1%, P = 0,003). Sau 6 tháng điều trị đầu tiên, có 3 bệnh 
nhân tử vong đều thuộc nhóm không TMA. Trong nhóm TMA, tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, một 
phần và không đáp ứng lần lượt là 53,8%; 30,7% và 15,5% so với nhóm không TMA còn sống là 
89,3%; 8% và 2,7% (P = 0,004). Kết luận: Bệnh nhi viêm thận Lupus kèm TMA có tỷ lệ suy thận và 
kém đáp ứng sau 6 tháng điều trị cao hơn so với nhóm không kèm TMA.  

Từ khóa: Huyết khối vi mạch, viêm thận Lupus

ABSTRACT

THE CHARACTERISTICS OF LUPUS NEPHRITIS WITH RENAL THROMBOTIC 

MICROANGIOPATHY IN CHILDREN’S HOSPITAL 2

Background: Renal thrombotic microangiopathy is one of vascular lesions that may exacerbate 

clinical manifestations, including end stage renal disease, for children with lupus nephritis. The aim 

of our study was to describe clinical, paraclinical features and the results of treatment for chilren with 

lupus nephritis with renal thrombotic microangiopathy in Children’s hospital 2. 

Methods: A case series study

Results: There were 13 patients who had renal TMA among 91 children diagnosed with lupus 

nephritis. Kidney failure was seen in 7 TMA patients and 11 non-TMA patients (53.8% vs 14.1%; 

P=0.003). After 6 months of initial treatment, the proportion of complete response, partial response 

and no kidney response were 53.8%; 30,7% and 15.5% for TMA group compared with 89.3%; 8% and 

2.7% for non-TMA group (P = 0.004). 

Conclusions: Patients with lupus nephritis with TMA had higher rates of kidney failure and poorer 

response after 6 months of initial treatment compared to the group without TMA. 

Keywords: Thrombotic microangiopathy, lupus nephritis. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh viêm tự miễn 

mạn tính, trong đó khoảng 10 - 20% trường hợp 

khởi phát ở trẻ em [3]. Bệnh có thể gây tổn thương 

đến nhiều hệ cơ quan của cơ thể, trong đó viêm thận 

Lupus chiếm 40% [3]. Ngoài cầu thận, tổn thương 

mạch máu là một trong những yếu tố góp phần tiên 

lượng xấu đến chức năng thận, trong đó có huyết 

khối vi mạch (TMA). Đây là một trong những tổn 

thương lớp nội mô mạch máu được ghi nhận ở 1 - 

4% bệnh nhân viêm thận lupus [10]. Đặc điểm và 

ảnh hưởng của TMA ở bệnh nhân viêm thận Lupus 

được nghiên cứu nhiều trên thế giới trong thời gian 

gần đây nhưng đa phần ở người lớn [2], [6], [9] mà 

chưa tìm thấy các nghiên cứu tương tự ở bệnh nhi 

tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

này nhằm:  Mô tả đặc điểm của bệnh nhi viêm thận 

Lupus có kèm TMA tại thận và kết quả điều trị trên 

thận sau giai đoạn điều trị tấn công. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả loạt ca

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhi dưới 

16 tuổi, viêm thận Lupus đang theo dõi nội trú 

và ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến tháng 

8/2022.

Tiêu chuẩn nhận vào

- Chẩn đoán xác định Lupus (thỏa 1 trong 

3 tiêu chuẩn ACR 1997 hoặc SLICC 2012 hoặc 

EULAR/ACR 2019).

- Kết quả giải phẫu bệnh thận xác định chẩn 

đoán viêm thận Lupus, có hoặc không có hình 

ảnh vi huyết khối trong các tiểu động mạch thận 

hoặc mao mạch.

Tiêu chuẩn loại ra: Ngưng tái khám trước 6 

tháng hoặc chưa đủ 6 tháng điều trị tính từ khi 

được chẩn đoán viêm thận Lupus lần đầu (trừ 

trường hợp tử vong).

Cách tiến hành 

Tất cả bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn nhận mẫu 

được ghi nhận các đặc điểm về dịch tễ, lâm sàng, 

cận lâm sàng, giải phẫu bệnh thận, điều trị và đáp 

ứng điều trị. Số liệu được nhập bằng phần mềm 

Excel 2013 và xử lý bằng phần mềm R i386 3.5.0.

3. KẾT QUẢ 

Có 91 bệnh nhi viêm thận Lupus thỏa tiêu 

chuẩn vào nghiên cứu, trong đó có 13 kèm TMA 

(14,3%) và 78 không kèm TMA (85,7%). Tỷ số 

nam/nữ không có sự khác biệt giữa nhóm TMA và 

không TMA (1/12 với 14/64).

Bảng 1. Đặc điểm tuổi và thời gian bệnh 

Đặc điểm
TMA

Trung vị (khoảng tứ phân vị)
Không TMA

Trung vị (khoảng tứ phân vị)
P*

Tuổi hiện tại 15 (12; 15) 14 (12; 15) 0,57

Thời gian bệnh 10,93 (8,67; 17,03) 35,22 (17,18; 50,96) 0,001

Tuổi khởi bệnh 12,44 (10,44; 14,52) 10,71 (9,04; 12,48) 0,01

* t.test
Một trường hợp nhóm TMA biến chứng thận khởi phát sau chẩn đoán lupus 6 tháng, còn lại đều 

được chẩn đoán ngay khi khởi phát Lupus. Phần lớn nhóm không TMA biến chứng thận ngay khi khởi 

bệnh lupus, còn lại 8 trường hợp khởi phát sau chẩn đoán bệnh Lupus từ 1 đến 41 tháng. 
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Bảng 2. Đặc điểm tổn thương cơ quan ngoài thận tại thời điểm chẩn đoán viêm thận Lupus

Đặc điểm
TMA

(n=13)

Không TMA

(n=78)
P*

Huyết học

Giảm bạch cầu (n %) 3 (23,1) 18 (23,1) 1

Thiếu máu (n %) 13 (100) 45 (57,7) 0,003

Giảm tiểu cầu (n %) 4 (30,8) 32 (41) 1

Thiếu máu + giảm tiểu cầu (n %) 4 (30,8) 29 (37,2) 1

Tổng phân tích nước tiểu ban đầu

Tiểu đạm (n %) 2 (15,4) 18 (23,1) 0,72

Tiểu máu (n%) 11 (84,6) 60 (76,9) 0,72

Tiểu đạm + tiểu máu (n%) 11 (84,6) 60 (76,9) 0,72

Tiểu đạm ngưỡng thận hư (n %) 10 (76,9) 42 (53,8) 0,14

Suy thận (n %) 7 (53,8) 11 (14,1) 0,003

Tăng huyết áp (n%) 11 (84,6) 47 (60,2) 3x10-5

* fi sher.test
Về miễn dịch học, hai nhóm bệnh nhi viêm thận Lupus có TMA và không TMA không có sự khác biệt 

về xét nghiệm Coombs, bổ thể và kháng thể kháng phospholipid. 

Bảng 3. Đặc điểm về hoạt tính miễn dịch 

Đặc điểm
TMA

(n=13)

Không TMA

(n=78)
P**

Coombs
Cả hai âm 5 28

1
Một hoặc cả hai dương 8 50

Kháng thể kháng phospholipid
Âm tính 9 64

0,3
Dương tính* 4 14

Bổ thể
Không giảm 1 3

0,2
Một hoặc cả hai giảm 12 75

*Một trong ba loại anticardiolipin, Lupus anticoagulant hoặc β2-glycoprotein-I dương tính.
** fi sher.test

Về đặc điểm giải phẫu bệnh, trong khi tăng sinh tế bào và chỉ số mạn tính ở nhóm TMA đều cao hơn 

thì chỉ số hoạt động lại không khác biệt giữa hai nhóm.

Bảng 4. Đặc điểm giải phẫu bệnh thận 

Đặc điểm
TMA

(n=13)
Không TMA

(n=78)
Tổng

(n=91)

Nhóm II (n %) 0 (0) 4 (5,1) 4 (4,4)

Nhóm III (n %) 2 (15,4) 31 (39,7) 33 (36,2)

Nhóm IV (n %) 9 (69,2) 29 (37,2) 38 (41,7)

Nhóm III/V (n %) 0 (0) 4 (5,1) 4 (4,4)

Nhóm IV/V (n %) 2 (15,4) 7 (9) 9 (9,9)

Nhóm V (n %) 0 (0) 3 (3,8) 3 (3,3)

Chỉ số hoạt động 

(trung bình ± độ lệch chuẩn)
16,8 ± 1,9 15,7 ± 3,5 P*= 0,13

Chỉ số mạn tính 

(trung bình ± độ lệch chuẩn)
3,8 ± 1,6 1,2 ± 1,5 P= 2,1x10-7

Xơ hóa (%) 0,1 0,3 P= 0,11
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Tăng sinh gian mao mạch (%) 91,8 83,6 P= 0,01

Tăng sinh trong mao mạch (%) 63,8 45,2 P= 0,006

Xâm nhập bạch cầu (%) 88,4 78,2 P= 0,04

Vỡ nhân (%) 58,6 46,1 P= 0,01

Wire - loop (%) 53,7 42,3 P= 0,01

Hoại tử fi brin (%) 27,7 5,7 P= 1,3x10-5

Lắng đọng hyaline (%) 54,1 42,8 P= 0,01

Xơ hyaline (%) 16 7,8 P= 0,003

Màng đáy (%)

Hyaline thrombin (%) 28,1 1,2 P= 7,4x10-22

Liềm tế bào (%) 5,4 7,2 P= 0,34

Teo ống thận + xơ hóa mô kẽ (%) 22,9 16 P= 1,1x10-5

*t-test
Ngoài điều trị nền tảng là hydroxycloroquin được dùng cho tất cả bệnh nhi, thì methyprednisolone 

và cyclophosphamide dạng tĩnh mạch được dùng nhiều ở nhóm TMA hơn. 

Bảng 5. Đặc điểm điều trị cho bệnh nhi viêm thận Lupus 

Điều trị
TMA

n=13

Không TMA

n=78
P*

HCQ 13 (100) 78 (100) 1

Methylprednisolone 

0,03

0 liều (n %) 0 (0) 4 (5,1%)

1 liều (n %) 0 (0) 12 (15,4)

2 liều (n %) 0 (0) 7 (9)

3 liều (n %) 2 (15,4) 17 (21,8)

4 liều (n %) 0 (0) 11 (14,1)

5 liều (n %) 2 (15,4) 1 (1,3)

6 liều (n %) 9 (69,2) 26 (33,3)

Cyclophosphamide tĩnh mạch (n %) 5 (38,5) 9 (11,5) 0,01

Mycophenolate mofetil (n (%) 10 (77) 70 (89,7) 1

Cyclosporin (n %) 0 (0) 10 (12,8) 0,34

Thay huyết tương (n %) 5 (38,5) 6 (7,7) 0,008

IVIG (n %) 0 (0) 4 (5,1) 1

Chạy thận nhân tạo (n %) 5 (38,5) 4 (5,1) 0,002

Kháng đông (n %) 7 (53,8) 3 (3,8) 2x10-5

*fi sher.test
Sau mỗi 3 tháng và 6 tháng điều trị tấn công, tỷ lệ bệnh nhi đáp ứng ở nhóm không TMA cao hơn 

so với nhóm TMA (P=0,009 và P=0,005). Trong nhóm TMA, tỷ lệ bệnh nhi đáp ứng sau 3 tháng và 6 

tháng không có sự khác biệt (P=0,4). Trong nhóm không TMA, tỷ lệ bệnh nhi đáp ứng sau 6 tháng cao 

hơn so với 3 tháng (P=0,004).
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Bảng 6. Bảng đánh giá đáp ứng trên thận sau 3 tháng và 6 tháng tấn công 

Đáp ứng điều trị

Sau 3 tháng Sau 6 tháng

TMA
n (%)

Không TMA
n (%)

TMA
n (%)

Không TMA
n (%)

Đáp ứng hoàn toàn 4 (30,8) 53 (68) 7 (53,8) 67 (89,3)

Đáp ứng một phần 4 (30,8) 17 (21,8) 4 (30,7) 6 (8)

Không đáp ứng 5 (38,4) 8 (10,2) 2 (15,5) 2 (2,7)

Tổng 13 (100) 78 (100) 13 (100) 75 (100)

4. BÀN LUẬN 

Tỷ lệ bệnh nhi viêm thận Lupus có kèm TMA tại 

thận là 14,3%, cao hơn so với các nghiên cứu khác 

(4%) nhưng gần bằng các thống kê trên người 

lớn (0,5% đến 10%, có nghiên cứu đến 24,3%) [1], 

[8]. Điều này có thể do chúng tôi xếp nhóm TMA 

chỉ dựa trên giải phẫu bệnh mà không bắt buộc 

kèm theo thiếu máu hay giảm tiểu cầu. Tuổi khởi 

bệnh của nhóm TMA sớm hơn nhưng thời gian 

theo dõi bệnh lại ngắn hơn trong khi tuổi hiện tại 

không có sự khác biệt. Điều đó đặt ra giả thuyết 

có thể nhóm TMA có thời gian sống ngắn hơn nên 

không tiếp tục theo dõi tái khám và do đó không 

được đưa vào mẫu nghiên cứu lần này. 

Tỷ lệ bệnh nhi có tăng huyết áp, suy thận và 

thiếu máu cao hơn ở nhóm TMA so với nhóm 

TMA, tương tự các nghiên cứu khác [3], [5]. Trong 

khi đó, mặc dù tỷ lệ tiểu đạm ngưỡng thận hư ở 

nhóm TMA cao hơn nhưng không có sự khác biệt 

với nhóm TMA. Tương tự giảm tiểu cầu và tiểu 

máu cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng không ghi nhận 

sự khác biệt về thay đổi Coombs, bổ thể và kháng 

thể kháng phospholipid, như trong các nghiên 

cứu khác [8]. Riêng đối với bổ thể, sự không 

tương đồng này có thể nhờ vào việc đi sâu hơn 

các thành phần dưới lớp bổ thể mà chưa thể được 

tiến hành trong nghiên cứu của chúng tôi lần này. 

Về mặt giải phẫu bệnh thận, tuy không có sự 

khác biệt về số cầu thận bị xơ hóa và số liềm tế 

bào trung bình giữa nhóm TMA và không TMA, 

nhưng tỷ lệ tăng sinh gian mao mạch, tăng sinh 

trong mao mạch, xâm nhập bạch cầu, vỡ nhân, 

wire-loop, hoại tử fi brin, lắng đọng hyaline, xơ 

hyaline và hyaline thrombin trung bình ở nhóm 

TMA đều cao hơn so với nhóm không TMA, tương 

tự như các nghiên cứu khác [8]. Mặc dù vậy, so với 

nhóm không TMA, nhóm TMA có chỉ số mạn tính 

trung bình cao hơn nhưng không có sự khác biệt 

về chỉ số hoạt động trung bình. Điều này có thể 

sai số từ cỡ mẫu còn nhỏ. 

Tỷ lệ bệnh nhi được điều trị bằng truyền 

methylprednisolone và cyclophosphamide, cũng 

như chạy thận nhân tạo, thay huyết tương và 

dùng khác đông nhiều hơn ở nhóm TMA nhưng 

kết quả điều trị kém hơn so với nhóm không TMA 

ở cả hai thời điểm 3 tháng và 6 tháng tấn công. 

Điều này tương tự như kết quả ghi nhận trong 

các nghiên cứu khác, mặc dù có những nghiên 

cứu đánh giá vào thời điểm xa hơn sau điều trị 

so với nghiên cứu của chúng tôi [4]. Tuy nhiên, 

tỷ lệ tử vong và đáp ứng hoàn toàn chung trong 

nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với nghiên 

cứu trước đây trên cùng dân số [7].  

5. KẾT LUẬN 

Bệnh nhi viêm thận Lupus kèm theo TMA tại 

thận có tỷ lệ suy thận, tăng huyết áp, thiếu máu 

và chỉ số mạn tính trung bình cao hơn so với 

nhóm không TMA. Mặc dù được điều trị với nhiều 

thuốc và phương tiện hỗ trợ khác nhưng đáp ứng 

trong 6 tháng điều trị tấn công cũng kém hơn ở 

nhóm TMA.
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